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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 10/8/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5501
	Phan Văn Châu
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	5556
	Nguyễn Văn Thương
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3 
	5675
	Châu Thị Thu
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4 
	5675
	Nguyễn Văn Hùng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	5728
	Phạm Trung Thành
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	6 
	5730
	Trần Hữu Thế
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	5741
	Trương Thị Linh Phương
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	8 
	5743
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	5745
	Nguyễn Trường Giang
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	5746
	Nguyễn Văn Học
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11 
	5747
	Trần Trung Chính
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	5749
	Nguyễn Văn Toại
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	5752
	Đào Văn Dũng
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	5753
	Nguyễn Thành Linh
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	5754
	Hồ Đăng Minh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	5756
	Phạm Thị Thu Hiền
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17 
	5757
	Lê Văn Tuấn
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	5758
	Phan Việt Phương
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	5763
	Lê Thị Lan
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	5764
	Hoàng Thị Huyền Trang
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	21 
	5766
	Phan Đình Ngọc
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	5767
	Đinh Thị Hương Lan
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	23 
	5768
	Phạm Thị Ánh Phượng
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24 
	5770
	Lê Văn Bình
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	5771
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	5772
	Phạm Văn Phú
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	5773
	Hà Văn Trung
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	28 
	5774
	Hoàng Mạnh Hùng
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	29 
	5775
	Nguyễn Trung Thanh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	5780
	Nguyễn Văn Ninh
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31 
	5783
	Nguyễn Xuân Điểu
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	32 
	5786
	Nguyễn Hải Dương
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	5787
	Phan Văn Bằng
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	34 
	5899
	Phạm Văn Bình
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	5905
	Phạm Ngọc Anh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	5909
	Nguyễn Văn Long
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	5911
	Nguyễn Sỹ Ka
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	5936
	Nguyễn Thái Sơn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	39 
	5937
	Nguyễn Thị Minh Lệ
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình


